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Cho KLNT: Na = 23; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 88; Ba = 137; Al = 27; Zn = 65; Fe =56; Cr = 52; 
H = 1; O = 16; C = 12; Cl = 35,5; Cu = 64; N = 14; S = 32; K = 39
I. Trắc nghiệm. (6,0 điểm)
Câu 1: Kim loại Al không tác dụng được với dung dịch

A. HCl
B. H2SO4 đặc, nguội
C. NaOH
D. Cu(NO3)2
Câu 2: Nguyên tử kim loại có cấu hình electron 1s22s22p63s1 là
A. Li (Z = 3)
B. K (Z = 19)
C. Mg (Z = 12)
D. Na (Z = 11)
Câu 3: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là
A. Fe3O4
B. FeO
C. Fe(OH)2
D. Fe2O3
Câu 4: Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
A. Cs.
B. K.
C. Na.
D. Rb.
Câu 5: Chất không có tính chất lưỡng tính là

A. NaHCO3
B. Al(OH)3
C. AlCl3
D. Al2O3
Câu 6: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 7: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

A. RO.
B. RO2.
C. R2O.
D. R2O3.
Câu 8: (**) Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 17,92 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 72,4
B. 22,4
C. 28,4
D. 36,2

Câu 9: (**) Nung 10,7 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là
A. 16,0
B. 12,0
C. 14,0
D. 8,0
Câu 10: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch MgCl2, người ta dùng lượng dư dung dịch
A. KCl
B. KOH
C. K2SO4
D. KNO3
Câu 11: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong
A. ancol etylic.
B. phenol lỏng.
C. dầu hỏa.
D. nước.

Câu 12: Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện
A. kết tủa màu xanh lam
B. kết tủa màu nâu đỏ
C. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ
D. kết tủa màu trắng hơi xanh
Câu 13: (**) Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

A. Be
B. Ca
C. Mg
D. Ba

Câu 14: (**) Nhiệt phân hoàn toàn 100 gam CaCO3 thu được m gam CaO. Giá trị của m là
A. 112
B. 56
C. 28,0
D. 22,4
Câu 15: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là
A. CuSO4 và ZnCl2
B. CuSO4 và HCl
C. ZnCl2 và FeCl3
D. HCl và AlCl3
Câu 16: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Al (Z = 13) là
A. 3s13p2.
B. 3s23p3.
C. 3s23p2.
D. 3s23p1.
Câu 17: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. RO
B. RO2
C. R2O
D. R2O3
Câu 18: Sắt (Fe) ở ô số 26 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cấu hình electron của ion Fe là
A. [Ar]4s13d4
B. [Ar]3d5
C. [Ar]3d6
D. [Ar]3d64s2
Câu 19: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion
A. Na+, K+
B. SO42-, Cl-
C. Ca2+, Mg2+
D. HCO3-, Cl-
Câu 20: Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là
A. FeO
B. Fe(OH)3
C. Fe2O3
D. Fe(OH)2
Câu 21: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là
A. Ca, Ba.
B. Na, Ba.
C. Be, Al.
D. Sr, K.
Câu 22: Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

A. CaSO4
B. NaCl
C. Na2CO3
D. CaCO3
Câu 23: Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là
A. 1s22s2 2p63s1.
B. 1s22s2 2p63s23p1.
C. 1s22s2 2p6.
D. 1s22s2 2p63s2.
Câu 24: Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit

A. Fe2O3
B. K2O
C. MgO
D. BaO

II. Tự luận. (4,0 điểm)
Học sinh giải tự luận các câu đánh dấu (**) vào giấy thi (có tất cả 4 câu)
----------- HẾT ----------
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